
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn viên Ngoại, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI ĐAN

0109288989

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý du lịch 7911

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4511

3. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4513

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4530

7. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

8. Điều hành tua du lịch 7912

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại)

8299

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

12. Cho thuê xe có động cơ 7710

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI ĐAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI DAN TRANSPORTATION COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: VẬN TẢI HẢI ĐAN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977513135
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn;
- Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, các 
khoản tiền khác; thu xếp việc cung ứng cho tàu biển tại cảng 
- Ký kết hợp đồng thuê tàu, làm thủ tục giao nhận tàu và 
thuyền viên; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bốc dỡ 
hàng hóa
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tranh chấp hàng hải, các 
công việc khác theo ủy quyền.
- Các công việc phục vụ quá trình vận chuyển, giao nhận hàng 
hóa, vận chuyển hành khách và hành lý trên cơ sở hợp đồng 
vận chuyển bằng đường biển (kể cả hợp đồng vận tải đa 
phương thức).
- Cho thuê, nhận thuê hộ phương tiện vận tải biển, thiết bị bốc 
dỡ, kho tàng, bến bãi, cầu tầu và các thiết bị chuyên dùng hàng 
hải khác;
- Đại lý công-te-nơ (container).
- Giải quyết các công việc khác theo ủy quyền.
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên 
quan tới hậu cần - dịch vụ đại lý tàu biển - Dịch vụ đại lý vận 
tải đường biển
- Logistics;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển
- Môi giới thuê tàu biển, máy bay, phương tiện vận tải bộ;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

17. Vận tải đường ống 4940

18. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG KIM 
ĐAN

Thôn viên Ngoại, Xã 
Đặng Xá, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 001188026882

2 LÊ VĂN 
HẢI

Thôn viên Ngoại, Xã 
Đặng Xá, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 50,000 001083027179

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001188026882
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn viên Ngoại, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn viên Ngoại, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐẶNG KIM ĐAN Nữ

01/05/1988 Kinh Việt Nam

25/05/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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